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I. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết
Toán học là bộ môn khoa học được coi là chủ lực, bởi trước hết Toán học hình thành cho các em tính chính xác, tính hệ thống, tính khoa học và tính logic,… vì thế nếu chất lượng dạy và học toán được nâng cao thì có nghĩa là chúng ta tiếp cận với nền kinh tế tri thức khoa học hiện đại, giàu tính nhân văn của nhân loại.

Cùng với sự đổi mới chương trình và sách giáo khoa, tăng cường sử dụng thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy và học toán nói riêng trong trường THCS hiện nay là tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn. 

2. Mục tiêu

Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung hết sức quan trọng, việc áp dụng của dạng toán này rất phong phú, đa dạng cho việc học sau này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình,... Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, bài thi của học sinh lớp 8 (lớp đang giảng dạy), việc phân tích đa thức thành nhân tử là không khó, nhưng vẫn còn nhiều học sinh làm sai hoặc chưa thực hiện được, chưa nắm vững chắc các phương pháp giải, chưa vận dụng kĩ năng biến đổi một cách linh hoạt, sáng tạo vào từng bài toán cụ thể. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tháo gỡ và giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong học tập đồng thời nâng cao chất lượng bộ môn nên bản thân đã chọn đề tài: “ Rèn kĩ  năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh - môn đại số 8 ”.

3. Đối tượng nghiên cứu :
Học sinh lớp 8B3 trường THCS Lê Chân năm học 2020-2021

4. Phương pháp nghiên cứu :

Trong đề tài này tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học :
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu qua nội dung SGK, SBT
4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tế: Qua việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.
4.3. Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: Dự giờ của đồng nghiệp 
4.4. Phương pháp nghiên cứu điều tra: Điều tra thực trạng dạy và học môn của học sinh lớp 8B3 trường THCS Lê Chân năm học 2020-2021. 
II. NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận

    Yêu cầu chủ yếu của việc dạy môn đậi số 8 ở trường THCS là học sinh phải nắm hệ thống, nắm vững các khái niệm ,định nghĩa, tính chất các thuật toán cơ bản đối với biểu thức đại số . Đặc biệt với đối tượng học sinh lớp 8 việc nắm vững kiến thức đại số sẽ cho phép các em vận dụng tốt vào chương trình hiện tại và ở các lớp trên ,trong đời sống hàng ngày .Thông qua vịêc lĩnh hội các kiến thức , sẽ trang bị thêm cho các em về trí tuệ, rèn luyện về phẩm chất đạo đức , phát triển thêm về thế giới quan khoa học biện chứng .

    Hầu hết các bài toán đại số , đều không có thuật toán tổng quất. Vì vậy giáo viên có trách nhiệm phải khơi mào cho học sinh, hướng các em theo suy nghĩ đúng đắn, đây là cơ hội tốt cho giáo viên trang bị dần cho học sinh một số tri thức  về phương pháp giải toán học hóa , rèn luyện tính tư duy khoa học mà đay là một năng lực không thể thiếu đối với học sinh .

    "Phân tích đa thức thành nhân tử"là một đơn vị kiến thức khá phức tạp và khó. Chỉ khi ta bắt tay vào làm việc thì mới thấy được tính logic, chặt chẽ của vấn đề(cộng ,trừ, nhân, lũy thừa,…) Tất cả đều vận dụng theo một quy trình tuyệt đối chính xác. Đây không chỉ là yêu cầu riêng cho phân tích, nà còn là yêu cầu chung đối với toán học .
2. Thực trạng

Hiện nay trong nhà trường phổ thông, việc dạy và học môn Toán đang diễn ra cùng với sự đổi mới phương pháp giáo dục, cải cách sách giáo khoa, giảm tải nội dung chương trình học nhằm làm phù hợp với nhận thức của học sinh,  

* Về phía giáo viên:

  Do tác động của nền kinh tế thị trường nên một phần nhỏ chưa thật sự đầu tư chu đáo, chưa nhiệt tình trong công tác giảng dạy của mình, chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học.Vì vậy, trong mỗi tiết học vẫn còn nhiều học sinh thụ động chờ đón kiến thức áp đặt từ giáo viên hoặc từ các bạn học khá giỏi của lớp. 

Vậy làm sao để có thể khắc phục được những nguyên nhân trên, giúp cho học sinh học tốt trong từng tiết học, đặc biệt là đối với các bài khó hiểu, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Toán học ở trường THCS.

* Về phía học sinh: 

+ Lực học của các em không đồng đều. Một số em học sinh tiếp thu còn chậm 

       không đáp ứng được yêu cầu của chương trình 

+ Điều kiện kinh tế của gia đình học sinh còn nghèo nên có sự ảnh hưởng rất lớn

       đến chất lượng học tập của học sinh 

+ Để làm tốt một bài kiểm tra đòi hỏi học sinh phải đảm bảo được kiến thức trọng tâm, những vẫn đề chính và trình bày các vấn đề theo một hệ thống logic. Tuy nhiên qua quan sát từ thực tế giảng dạy thì học sinh còn hạn chế trong việc tư duy để lập luận và trình bày đầy đủ kiến thức.
3. Các biện pháp thực hiện
    3.1  Những giải pháp mới của đề tài

  * Đề tài đưa ra các giải pháp mới như sau:

- Sắp xếp bài toán theo các mức độ, những dạng toán cơ bản.

- Xây dựng các phương pháp giải cơ bản về phân tích đa thức thành nhân tử.

     Đối với học sinh yếu, kém:  Củng cố kiến thức cơ bản
+ Phương pháp Đặt nhân tử chung

+ Phương pháp Dùng hằng đẳng thức

+ Phương pháp Nhóm nhiều hạng tử

      Đối với học sinh đại trà:  Vận dụng và phát triển kỹ năng 

       +  Phối hợp nhiều phương pháp (các phương pháp trên)

- Chữa các sai lầm thường gặp của học sinh trong giải toán.

- Củng cố các phép biến đổi cơ bản và hoàn thiện các kĩ năng thực hành.

- Tìm tòi những cách giải hay, khai thác bài toán.

- Giới thiệu hai phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (Nâng cao).

      Đối với học sinh khá, giỏi:  Phát triển tư duy (giới thiệu hai phương pháp)

+ Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác.

+ Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử.

3.2  Các phương pháp thường gặp 

   Các phương pháp cơ bản: 

3.2.1  Phương pháp đặt nhân tử chung:

Phương pháp chung: 

Ta thường làm như sau:

- Tìm nhân tử chung của các hệ số (ƯCLN của các hệ số).

- Tìm nhân tử chung của các biến (mỗi biến chung lấy số mũ nhỏ nhất ).

Nhằm đưa về dạng:  A.B + A.C + A.D = A.(B + C + D).

(  Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử 

Ví dụ 1:  Phân tích đa thức 14x2 y – 21xy2 + 28x2y2 thành nhân tử. (BT-39c)-SGK-tr19)
Giáo viên gợi ý: 

- Tìm nhân tử chung của các hệ số 14, 21, 28 trong các hạng tử trên ? 

(Học sinh trả lời là:  7,  vì ƯCLN(14, 21, 28 ) = 7 )

- Tìm nhân tử chung của các biến x2 y, xy2, x2y2 ?

  (Học sinh trả lời là xy )

- Nhân tử chung của các hạng tử trong đa thức đã cho là 7xy.

Giải:  14x2 y – 21xy2 + 28x2y2   = 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy  

= 7xy.(2x – 3y + 4xy) 

Ví dụ 2:  Phân tích đa thức 10x(x – y) – 8y(y – x)  thành nhân tử. (BT-39e)-SGK-tr19)
Giáo viên gợi ý: 

- Tìm nhân tử chung của các hệ số 10 và 8 ?  (Học sinh trả lời là: 2)

- Tìm nhân tử chung của  x(x – y) và  y(y – x) ?

(Học sinh trả lời là:  (x – y)  hoặc (y – x) )

- Hãy thực hiện đổi dấu tích 10x(x – y) hoặc tích  – 8y(y – x) để có nhân tử chung (y – x) hoặc (x – y)? 

Cách 1: Đổi dấu tích – 8y(y – x) = 8y(x – y)

Cách 2: Đổi dấu tích 10x(x – y) = –10x(y – x)   (Học sinh tự giải )

Giải:     10x(x – y) – 8y(y – x)  = 10x(x – y) + 8y(x – y)

                                                   = 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

= 2(x – y)(5x + 4y)

Ví dụ 3:  Phân tích đa thức 9x(x – y) – 10(y – x)2  thành nhân tử.

Lời giải sai:  9x(x – y) – 10(y – x)2  = 9x(x – y) + 10(x – y)2       (đổi dấu sai )
       = (x – y)[9x + 10(x – y)]     (sai từ trên)

       = (x – y)(19x – 10y)            (kết quả sai )
Sai lầm của học sinh ở đây là: 

  Thực hiện đổi dấu sai:   9x(x – y) – 10(y – x)2 = 9x(x – y) + 10(x – y)2  

   Sai lầm ở trên là đổi dấu ba nhân tử :  –10 và (y – x)2 của tích  –10(y – x)2   

(vì   –10(y – x)2  = –10(y – x)(y – x)).

Lời giải đúng:  9x(x – y) – 10(y – x)2  
= 9x(x – y) – 10(x – y)2  = (x – y)[9x – 10(x – y = (x – y)(10y – x)  

Qua ví dụ trên, giáo viên củng cố cho học sinh:

- Cách tìm nhân tử chung của các hạng tử (tìm nhân tử chung của các hệ số và nhân tử chung của các biến, mỗi biến chung lấy số mũ nhỏ nhất).

- Quy tắc đổi dấu và cách đổi dấu của các nhân tử trong một tích. 

(  Chú ý: Tích không đổi khi ta đổi dấu hai nhân tử trong tích đó (một cách tổng quát, tích không đổi khi ta đổi dấu một số chẵn nhân tử trong tích đó).
3.2.2  Phương pháp dùng hằng đẳng thức :

Phương pháp chung: Sử dụng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ dưới “dạng tổng hoặc hiệu” đưa về “dạng tích” 
1.    A2 + 2AB + B2 = (A + B)2
2.    A2 – 2AB + B2 = (A – B)2 

3.    A2 – B2 = (A – B)(A + B)  

4.    A3 + 3A2 B + 3AB2 + B3 = (A + B)3 

5.    A3 – 3A2 B + 3AB2 – B3 = (A – B)3 

6.    A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7.    A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)
Ví dụ 4:  Phân tích đa thức (x + y)2 – (x – y)2  thành nhân tử. (BT- 28a)-SBT-tr6)
Gợi ý:  Đa thức trên có dạng hằng đẳng thức nào ?  (HS: có dạng A2 – B2 )

Lời giải sai:  (x + y)2 – (x – y)2  = (x + y + x – y)(x + y – x – y) (thiếu dấu ngoặc) 

  = (2x).0 = 0   (kết quả sai)
Sai lầm của học sinh  ở đây là:  Thực hiện thiếu dấu ngoặc

Lời giải đúng:        (x + y)2 – (x – y)2  = [(x + y) + (x - y)].[(x + y) - (x – y)]  
= (x + y + x - y)(x + y - x + y)

= 2x.2y = 4xy
Các sai lầm học sinh dễ mắc phải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc, lấy dấu ngoặc và quy tắc dấu 

- Phép biến đổi, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một hiệu. 

( Khai thác bài toán:  Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể cho các em làm bài tập dưới dạng phức tạp hơn. 

 * Nếu  thay mũ “2” bởi mũ “3”  ta có bài toán

Phân tích  (x + y)3 – (x – y)3  thành nhân tử  (BT-44b)-SGK-tr20)

 * Đặt x + y = a, x – y = b, thay mũ “3” bởi mũ “6”  ta có bài toán  

Phân tích   a6 – b6   thành nhân tử      (BT-26c)-SBT-tr6)

a6 – b6 = 
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Ví dụ 5:  Phân tích   a6 – b6   thành nhân tử      (BT-26c)-SBT-tr6)

Giải:  a6 – b6 = 
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   = (a – b)(a2 + ab + b2)(a + b)(a2 – ab + b2)

Giáo viên củng cố cho học sinh:

Các hằng đẳng thức đáng nhớ, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức qua bài toán, dựa vào các hạng tử, số mũ của các hạng tử mà sử dụng hằng đẳng thức cho thích hợp. 
3.2.3  Phương pháp nhóm nhiều hạng tử:

Phương pháp chung
Lựa chọn các hạng tử “thích hợp” để thành lập nhóm nhằm làm xuất hiện một trong hai dạng sau hoặc là đặt nhân tử chung, hoặc là dùng hằng đẳng thức. 

Thông thường ta dựa vào các mối quan hệ sau:

- Quan hệ giữa các hệ số, giữa các biến của các hạng tử trong bài toán. 

- Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn:

+ Mỗi nhóm đều phân tích được.

+ Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực hiện được nữa. 

a)  Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp đặt nhân tử chung:  
Ví dụ 6:  Phân tích đa thức  x2 – xy + x – y  thành nhân tử. (Bài tập 47a)-SGK-tr22)
Cách 1: nhóm (x2 – xy) và (x – y)

Cách 2: nhóm (x2 + x) và (– xy – y )

Lời giải sai:      x2 – xy + x – y  = (x2 – xy) + (x – y)

= x(x – y) + (x – y)

= (x – y)(x + 0)(kết quả dấu sai vì bỏ sót số 1)

Sai lầm của học sinh là:  bỏ sót hạng tử sau khi đặt nhân tử chung

(HS cho rằng ở ngoặc thứ hai khi đặt nhân tử chung (x – y) thì còn lại là số 0) 

Lời giải đúng:   x2 – xy + x – y  = (x2 – xy) + (x – y)

 = x(x – y) + 1.(x – y)

 = (x – y)(x + 1)   

b)  Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp dùng hằng đẳng thức: 

Ví dụ 7:  Phân tích đa thức x2 – 2x + 1 – 4y2  thành nhân tử. 

Giải:   x2 – 2x + 1 – 4y2   = (x2 – 2x + 1) – (2y)2  

= (x – 1)2 – (2y)2 

= (x – 1 – 2y)(x – 1 + 2y)

c)  Nhóm nhằm sử dụng hai phương pháp trên: 

Ví dụ 8:  Phân tích đa thức x2 – 2x – 4y2 – 4y  thành nhân tử.

Lời giải sai:  x2 – 2x – 4y2 – 4y  = (x2 – 4y2 ) – (2x – 4y )           (đặt dấu sai)
 = (x + 2y)(x – 2y) – 2(x – 2y)   (sai từ trên)
 = (x – 2y)(x + 2y – 2)                (kết quả dấu sai)
Sai lầm của học sinh là: 

Nhóm  x2 – 2x – 4y2 – 4y = (x2 – 4y2 ) – (2x – 4y ) (đặt dấu sai ở ngoặc thứ hai) 

Lời giải đúng:  x2 – 2x – 4y2 – 4y  = (x2 – 4y2 ) + (– 2x – 4y ) 

     = (x + 2y)(x – 2y) – 2(x + 2y)

     = (x + 2y)(x – 2y – 2)

Qua các ví dụ trên, giáo viên lưu ý  cho học sinh:

Cách nhóm các hạng tử và đặt dấu trừ “ – ” hoặc dấu cộng “ + ” ở trước dấu ngoặc, phải kiểm tra lại cách đặt dấu khi thực hiện nhóm.

Trong phương pháp nhóm thường dẫn đến sự sai dấu, vì vậy học sinh cần chú ý cách nhóm và kiểm tra lại kết quả sau khi nhóm.

Lưu ý:  Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử không thực hiện được nữa, thì cách nhóm đó đã sai, phải thực hiện lại.
3.2.4  Phối hợp nhiều phương pháp
Phương pháp chung

Là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương pháp nhóm nhiều hạng tử, đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức. Vì vậy học sinh cần nhận xét bài toán một cách cụ thể, mối quan hệ của các hạng tử và tìm hướng giải thích hợp.

Ta thường xét từng phương pháp:   Đặt nhân tử chung ?

      Dùng hằng đẳng thức ?

      Nhóm nhiều hạng tử ?
Ví dụ 9:  Phân tích đa thức  x4  – 9x3 + x2 – 9x  thành nhân tử.  (BT- ?2 -SGK-tr22)
Gợi ý phân tích: Xét từng phương pháp:    Đặt nhân tử chung ?

Dùng hằng đẳng thức ?

Nhóm nhiều hạng tử ?

Các sai lầm học sinh thường mắc phải

Lời giải chưa hoàn chỉnh: 
a) x4  – 9x3 + x2 – 9x  = x(x3 – 9x2 + x – 9)    (phân tích chưa triệt để)

b) x4  – 9x3 + x2 – 9x  = (x4  – 9x3 ) + (x2 – 9x)

     = x3(x  – 9) + x(x – 9 ) 

     = (x  – 9)(x3 + x )   (phân tích chưa triệt để)
Lời giải đúng:       x4  – 9x3 + x2 – 9x  = x(x3 – 9x2  + x – 9)    

= x[(x3 – 9x2 ) + (x – 9)]   

= x[x2 (x – 9) + 1.(x – 9)]

= x(x – 9)(x2 + 1)

Ví dụ 10:  Phân tích đa thức A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 thành nhân tử. 

(Bài tập 57- SBT-tr 9 toán 8 tập 1)

Trong ví dụ này có nhiều cách giải, học sinh cần phải linh hoạt lựa chọn cách giải phù hợp nhất, gọn nhất. 

Áp dụng hằng đẳng thức:   (A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)

Suy ra hệ quả sau:               A3 + B3 = (A + B)3 – 3AB(A + B).
Giải:  

A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 = [(x + y) + z]3 – x3 – y3 – z3

       = (x + y)3 +z3 +3z(x + y)(x+ y + z) – x3 – y3 – z3 

       = [(x + y)3 – x3 – y3 ] + 3z(x + y)(x + y + z)

       = 3xy(x + y) + 3(x + y)(xz + yz + z2 ) 
       = 3(x + y)( xy + xz + yz + z2)

       = 3(x + y)(y + z)(x + z)

( Khai thác bài toán: 

1) Chứng minh rằng A chia hết cho 6 với mọi x, y, z nguyên.

2) Cho x + y + z = 0. Chứng minh  x3 + y3 + z3 = 3xyz (Bài tập 38-SBT-tr7)

  * Hướng dẫn: 

Dùng  x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) và  x + y + z = 0 
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x + y = – z 

3) Phân tích đa thức  x3 + y3 + z3 –3xyz thành nhân tử (Bài tập 28c)-SBT-tr6)

  * Hướng dẫn: 

Dùng  x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) 

Trong chương trình sách giáo khoa Toán 8 hiện hành chỉ giới ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử. Tuy nhiên trong phần bài tập lại có những bài không thể áp dụng ngay ba phương pháp trên để giải, (Chẳng hạn như bài tập 53, 57 sgk/tr 24-25). Sách giáo khoa có gợi ý cách “ tách ” một hạng tử thành hai hạng tử khác hoặc “ thêm và bớt cùng một hạng tử ” thích hợp rồi áp dụng các phương pháp trên để giải . Xin giới thiệu thêm về hai phương pháp này, để học sinh vận dụng rộng rãi trong thực hành giải toán.
Giới thiệu hai phương pháp phân tích khác: (Nâng cao)
3.2.5  Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác 
        Phương pháp :
 Giả sử cần phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 +4x+3, với ba phương pháp đã biết và bài toán trên , ta bắt đầu đặt câu hỏi :

1) Các hạng tử trong đa thức trên có nhân tử chung hay không ? Câu trả lời thật đơn giản là không, điều đó có nghĩa là không thể sử dụng ngay phương pháp đặt nhân tử chung .

2) Các hạng tử trong đa thức trên có  tạo ra những hằng đẳng thức hay không ? trả lời không ,  điều đó có nghĩa là không thể sử dụng ngay phương pháp dùng hằng đẳng thức .

3) Có thể sử dụng phương pháp nhóm các hạng tử hay không? Không; điều đó có nghĩa là không thể sử dụng ngay phương pháp nhóm các hạng tử.
Như vậy cần có thêm một phương pháp khác để tạo ra được nhân tử chung .Ý tưởng được rút ra từ việc đánh giá theo chiều ngược lại của công việc:

      (x+ 1)(x+ 3) =  x (x+3) + (x +3)
                           = x2 +3x +x + 3 
                           =  x2 +4x+3  ( Tách 4x = 3x+x ) 

       Từ đó ta có tổng quát sơ bộ như sau:

 ” Cho đa thức : Ax2 + Bx +C.

Nếu không thể sử dụng các phương pháp trên thì hãy thử với ( A +B1)và ( C +B2), trong đó B= B1 +B2 ( Phương pháp được mở rộng khi thay vai trò của B bằng A hoặc C)”

   Từ đó ta có thể thực hiện phân tích đa thức trên theo các cách:

          Cách 1: ( Sử dụng phép tách theo B):  Ta có: 

         x2 +4x+3 =  x2 +x +3x +3

                         = ( x2 +x) + (3x+ 3)

                         =  x (x+1) +3 (x +1)

                         = (x+ 1)(x+ 3)  

           Cách 2: ( Sử dụng phép tách theo A):  Ta có:   

            x2 +4x+3 =  4x2 – 3x2 +4x+3 
                            =  ( 4x2 +4x) - (3x2 - 3)
                            = 4x(x+1) – 3(x2 -1)

                            = 4x(x+1) – 3(x+1)(x -1)
                            = ( x+1) (4x – 3x +3) 
                            = (x+ 1)(x+ 3) 

           Cách 3: ( Sử dụng phép tách theo C):  Ta có:   

           x2 +4x+3 =  x2 +4x +4 -1= ( x2 -1) + (4x+ 4)=  (x-1)(x +1)+ 4(x+1)

                           = (x+ 1)(x-1+4) =  (x+ 1)(x+ 3)  

           Cách 4: ( Sử dụng phép tách tạo hằng đẳng thức):  Ta có:  

          x2 +4x+3 = x2 +2.2x +22 -1=( x+2)2 – 1 = (x+2-1)(x +2+1) = (x+ 1)(x+ 3)  
Nhận xét: Từ ví dụ trên, ta thấy việc tách hạng tử thành nhiều hạng tử nhằm:

- Làm xuất hiện nhân tử chung (x +1)  . (cách 1)
- Làm xuất hiện nhân tử chung và hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương. (cách 2)
- Làm xuất hiện hằng đẳng thức và nhân tử chung. (cách 3)
- Tách tạo hằng đẳng thức    (cách )
Vì vậy, việc tách hạng tử thành nhiều hạng tử khác là nhằm làm xuất hiện các phương pháp đã học như: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử là việc làm hết sức cần thiết đối với học sinh trong giải toán.

Tổng quát: 

Để phân tích đa thức dạng  ax2 + bx + c  thành nhân tử, ta tách hạng tử bx thành b1x + b2x sao cho b1b2 = ac 

Trong thực hành ta làm như sau: 

Bước 1: Tìm tích ac.

Bước 2: Phân tích ac thành tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách .

Bước 3: Chọn hai thừa số mà tổng bằng b.

Áp dụng: Phân tích đa thức – 6x2 + 7x – 2 thành nhân tử  (Bài tập 35c)-SBT-tr7)

Ta có:  a = – 6 ;  b = 7 ;  c = – 2 

Bước 1:  ac = (–6).(–2) = 12

Bước 2:  ac = (–6).(–2) = (–4).(–3) =(–12).(–1) =  6.2 = 4.3 = 12.1

Bước 3:  b = 7 = 4 + 3

Khi đó ta có lời giải:   – 6x2 + 7x – 2 = – 6x2 + 4x + 3x – 2

                                                            = (– 6x2 + 4x) + (3x – 2) 

                                                            = –2x(3x – 2) + (3x – 2) 

                                                            = (3x – 2)(–2x + 1)

Lưu ý:  Đối với đa thức f(x) có bậc từ ba trở lên, để làm xuất hiện các hệ số tỉ lệ, tuỳ theo đặc điểm của các hệ số mà ta có cách tách riêng cho phù hợp nhằm để vận dụng phương pháp nhóm hoặc hằng đẳng thức hoặc đặt nhân tử chung.
Ví dụ 12:  Phân tích đa thức sau ra thừa số :   n3 – 7n + 6  

Giải:   n3 – 7n + 6  = n3 – n – 6n + 6  

= n(n2 – 1) – 6(n – 1)

= n(n – 1)(n + 1) – 6(n – 1)  

= (n – 1)[n(n + 1) – 6]  

= (n – 1)(n2 + n – 6)

= (n – 1)(n2 – 2n + 3n – 6)  

= (n – 1)(n(n – 2) + 3(n – 2)) 

= (n – 1)(n – 2)(n + 3) 

Ví dụ 13:  Phân tích đa thức x4 – 30x2 + 31x – 30 thành nhân tử.

Ta có cách tách như sau: x4 – 30x2 + 31x – 30 = x4 + x – 30x2 + 30x – 30

Giải:    x4 – 30x2 + 31x – 30 = x4 + x – 30x2 + 30x – 30

     = x(x3 + 1) – 30(x2 – x + 1)

     = x(x + 1)(x2 – x + 1) – 30(x2 – x + 1)

     = (x2 – x + 1)(x2 + x – 30)

     = (x2 – x + 1)(x – 5)(x + 6)

3.2.6  Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử 
Phương pháp: Để đặt vấn đề, chúng ta hãy bắt đầu với việc khai triển đa thức : (x2 + 2x +2) (x2 - 2x +2) = (x2 + 2 +2x) (x2 + 2 -2x)

                                        = (x2+2)2 – 4x2 =x4 +4 +4x2 – 4x2= x4+4 
                            (Thêm 4x2 và bớt 4x2)

 Khi đó với yêu cầu ngược lại “Hãy phân tích đa thức x4 + 4 thành nhân tử” chúng ta cần thực  hiện theo chiều ngược lại các bước ở trên và ở đó có sự xuất hiện của hạng tử 4x2 và  - 4x2 . 

 Cách làm như vậy được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thêm bớt cùng một hạng tử thích hợp.  
Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử nhằm sử dụng phương pháp nhóm để xuất hiện dạng đặt nhân tử chung hoặc dạng hằng đẳng thức.

Ví dụ 14:  Phân tích đa thức  x4 + x2 + 1  thành nhân tử.

Ta có phân tích: 

- Tách x2  thành  2x2 – x2 : (làm xuất hiện hằng đẳng thức)
Ta có x4 + x2 + 1 = x4 + 2x2 + 1 – x2  = (x4 + 2x2 + 1) – x2 
- Thêm  x và bớt  x: (làm xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung)
Ta có x4 + x2 + 1 = x4 – x + x2 + x + 1 = (x4 – x) + (x2 + x + 1) 

Giải:   x4 + x2 + 1  = x4 – x + x2 + x + 1 

= (x4 – x) + (x2 + x + 1)

= x(x – 1)(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x2 – x + 1)

Ví dụ 15:  Phân tích đa thức x5 + x4 + 1 thành nhân tử.

Cách 1: Thêm x3 và bớt x3 (làm xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung)
Giải:   x5 + x4 + 1  = x5 + x4 + x3 – x3 + 1

= (x5 + x4 + x3 )+ (1 – x3 )

= x3(x2+ x + 1)+ (1 – x )(x2+ x + 1)

= (x2+ x + 1)(x3 – x + 1 )

Cách 2:   Thêm  x3, x2, x  và bớt  x3, x2, x    (làm xuất hiện đặt nhân tử chung)
Giải:   x5 + x4 + 1  = x5 + x4 + x3 – x3 + x2 – x2 + x – x + 1

= (x5 + x4 + x3) + (– x3 – x2 – x ) + (x2 + x + 1)

= x3(x2 + x + 1) – x(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 – x + 1 )

( Chú ý: Các đa thức có dạng x4 + x2 + 1, x5 + x + 1, x5 + x4 + 1, x7 + x5 + 1,….; tổng quát những đa thức dạng x3m+2 + x3n+1 + 1 hoặc  x3 – 1, x6 – 1 đều có chứa nhân tử x2 + x + 1. 

Ví dụ 16:  Phân tích đa thức  x4 + 4  thành nhân tử. (Bài tập 57d)-SGK-tr 25)
Gợi ý:  Thêm  4x2  và bớt  4x2 : (làm xuất hiện hằng đẳng thức)
Giải:  x4 + 4 = x4 + 4x2 + 4  – 4x2 = (x2 + 2)2 – (2x)2 = (x2 + 2 – 2x)( x2 + 2 + 2x)

( Khai thác bài toán:

* Thay “4” thành “ 64y4 ”,  ta có bài toán:  x4 + 64y4
Hướng dẫn giải: 

Thêm  16x2y2  và bớt  16x2y2 : (làm xuất hiện hằng đẳng thức)

x4 + 64y4 = (x4 + 16x2y2 + 64y4 ) – 16x2y2 

     = (x2 + 8y2)2 – (4xy)2 = (x2 + 8y2 – 4xy)(x2 + 8y2 + 4xy)

Trên đây là một vài ví dụ điển hình giúp các em học sinh giải quyết những khó khăn trong quá trình giải bài toán về phân tích đa thức thành nhân tử.

4. Thực nghiệm sư phạm

Việc Rèn kĩ  năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh trong các tiết dạy : §6, §7, §8, §9 phần Đại số, sách giáo khoa Toán 8 tập 1.
Sauk hi áp dụng sáng kiến, với sự so sánh đối chiếu kết quả trước và sau  khi áp dụng sáng kiến tôi thấy học sinh hứng thú hơn, tiếp thu kiến thức tự giác và tích cực hơn, tạo cho học sinh các cơ hội học tập đa dạng hơn.

Kết quả áp dụng kĩ năng này đã góp phần nâng cao chất lượng học tập của bộ môn đối với học sinh đại trà. 

Cụ thể kết quả kiểm tra về dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử được thông kê qua các giai đoạn ở lớp 8B3 năm học 2020 – 2021 như sau: 

            a) Chưa áp dụng giải pháp

	Thời gian 

Đầu học kỳ I đến cuối học kỳ I
	Tổng số HS
	Trung bình trở lên 

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Chưa áp dụng giải pháp
	44
	15
	34,0%


*  Nhận xét:  Đa số học sinh chưa nắm được kỹ năng phân tích bài toán, các hằng đẳng thức đáng nhớ, quy tắc dấu, quy tắc dấu ngoặc, cách trình bày bài giải còn lung tung.

              b) Áp dụng giải pháp

	Thời gian 

Đầu học kỳ I đến cuối học kỳ I
	Tổng số HS
	Trung bình trở lên 

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Kết quả đã áp dụng giải pháp 
	44
	35
	79,5%


*  Nhận xét: 
      - Học sinh nắm vững chắc các kiến về phân tích đa thức thành nhân tử, vận dụng thành thạo kỹ năng biến đổi, phân tích, biết dựa vào các bài toán đã biết cách giải truớc đó, linh hoạt biến đổi và vận dụng hằng đẳng thức  và đã trình bày bài giải hợp lý hơn có hệ thống và logic, chỉ còn một số ít học sinh quá yếu, kém chưa thực hiện tốt.

Học sinh tích cực tìm hiểu kĩ phương pháp giải, phân loại từng dạng toán, chủ động lĩnh hội kiến thức, có kĩ năng giải nhanh các bài toán có dạng tương tự, đặt ra nhiều vấn đề mới, nhiều bài toán mới.

* Tóm lại: 

Từ thực tế giảng dạy khi áp dụng phương pháp này tôi nhận thấy học sinh nắm vững kiến thức hơn, hiểu rõ các cách giải toán ở dạng bài tập này. Kinh nghiệm này đã giúp học sinh trung bình, học sinh yếu nắm vững chắc về cách phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình đã học, được học và rèn luyện kĩ năng thực hành theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức ở những mức độ khác nhau thông qua một chuỗi bài tập. Bên cạnh đó còn giúp cho học sinh khá giỏi có điều kiện tìm hiểu thêm một số phương pháp giải khác, các dạng toán khác nâng cao hơn, nhằm phát huy tài năng toán học, phát huy tính tự học, tìm tòi, sáng tạo của học sinh trong học toán.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
a, Ưu điểm

+ Giáo viên phải định hướng và vạch ra những dạng toán mà học sinh phải liên hệ và nghĩ đến để tìm hướng giải hợp lý như đã đề cập, giúp học sinh nắm vững chắc hơn về các dạng toán và được rèn luyện về những kĩ năng phân tích một cách tường minh trong mỗi dạng bài tập để tìm hướng giải sau đó biết áp dụng và phát triển nhanh trong các bài tập tổng hợp, kĩ năng vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử một cách đa dạng hơn trong giải toán. 

+ Đồng thời tạo điều kiện để học sinh được phát triển tư duy một cách toàn diện, gợi sự suy mê hứng thú học tập, tìm tòi sáng tạo, kích thích và khơi dậy khả năng tự học của học sinh, chủ động trong học toán.

+  Trong quá trình giảng dạy và học tập thì chất lượng học tập bộ môn của học sinh sẽ được nâng cao hơn, đào tạo được nhiều học sinh khá giỏi, đồng thời tuyển chọn được nhiều học sinh giỏi cấp trường, cấp quận…
b, Nhược điểm

           + Lực học của các em không đồng đều . Một số em học sinh tiếp thu còn chậm  không đáp ứng được yêu cầu 

           + Để làm tốt bài tập đòi hỏi học sinh phải đảm bảo được kiến thức trọng tâm, những vẫn đề chính và trình bày các vấn đề theo một hệ thống logic. Tuy nhiên qua quan sát từ thực tế giảng dạy thì học sinh còn hạn chế trong việc tư duy để lập luận và trình bày đầy đủ kiến thức.

2. Kiến nghị
Việc Rèn kĩ  năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử yêu cầu 
+ Giáo viên chuẩn bị chu đáo, phong phú, đa dạng các dạng bài tập, phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp 

+ Giáo viên phải không ngừng tìm tòi, học hỏi các kinh nghiệm ở các đồng nghiệp và trong sách vở, đầu tư hơn nữa cho việc soạn giáo án.

+ Giáo viên cần tính toán đưa ra các dạng bài tập cụ thể, phù hợp với từng mức độ học sinh sao cho phù hợp nhất
+ Học sinh cũng cần có thói quen học tập ở nhà, soạn bài, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp và tích cực tham gia các hoạt động do giáo viên yêu cầu trong quá trình học tập.
3. Khả năng triển khai rộng rãi các biện pháp


Biện pháp này không chỉ có thể được áp dụng rộng rãi trong tất cả các tiết học bộ môn Toán khác mà còn có thể áp dụng trong các bộ môn khác như Anh , Văn, Lịch sử..... tại các trường THCS, THPT và các trường chuyên biệt.

